
HỌ TÊN ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
SỐ 

CMT/CCCD

TÊN CỬA 

HÀNG 

(Nếu có)

EMAIL 

(Nếu có)

HỘ 

SXNN 

(cá nhân, 

doanh 

nghiệp, 

hợp tác 

xã…)

THÔNG 

TIN TÀI 

KHOẢN 

NGÂN 

HÀNG/VÍ 

ĐIỆN TỬ 

(nếu có)

CƠ SỞ 

ĐỦ ĐIỀU 

KIỆN AN 

TOÀN 

THỰC 

PHẨM 

(nếu có)

LOẠI SẢN PHẨM 

(thủy sản, lâm 

nghiệp, ..)

Lê Văn Năng
Thôn 1, xã An Toàn, huyện An Lão, 

tỉnh Bình Định
0976206551 Cá nhân

Nông sản (Cam, 

Dứa), thịt tươi 

(Heo đen)

Đỗ Văn Minh
Thôn Vạn Khánh, xã An Hòa, huyện 

An Lão, tỉnh Bình Định
0394137241  Cá nhân

Nông sản (Bưới da 

xanh)

Thái Minh Tiến
Thôn 1, xã An Toàn, huyện An Lão, 

tỉnh Bình Định
0396981547 215366544

Hợp tác 

xã

Dược liệu , thảo 

mộc (trà thảo mộc, 

cao thảo mộc)

Nguyễn Công Viên
Thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định
0963067077 215006297

Doanh 

nghiệp

Thịt tươi (Heo 

đen, Bò)

Lê Minh Thọ
Thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa, 

huyện An Lão, tỉnh Bình Định
0988196145 211618598 Minh Thọ Cá nhân Đồ gỗ mỹ nghệ

Đinh Văn Nhiên
Thôn 2, xã An Nghĩa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định
0379716410 52065001604 Cá nhân Đan lát

Đinh Trung Sơn
Thôn 5, xã An Vinh, huyện An Lão, 

tỉnh Bình Định
0357832069 210948316 Cá nhân Đan lát

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Kèm theo Công văn số ……../UBND ngày ……./3/2022 của UBND huyện An Lão)
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